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MỤC LỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

16-6-2025- Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ 
quan, tô chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

19-6-2025- Quyết định số 76/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định 
về việc phối hợp, tham mưu công tác phê duyệt quy 
hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài 
phạm vi dự án nhà ở thương mại. 

Trang 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

13-6-2025- Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 
của ủy ban nhân dân Quân 5. 17 
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A A 

UY BAN NHÂN DÂN QUẢN 10 

03-6-2025- Quyêt định số 10/2025/QĐ-UBND bãi bỏ các quyêt 
định của ủy ban nhân dân quân Tân Bình. 19 

VĂN BẢN PHÁP LUẢT KHÁC 

/V /V 
UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

20-5-2025- Quyêt định số 1998/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 22 

23-5-2025- Quyêt định số 2095/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính lĩnh vực bảo 
trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiêp nhân của ủy ban nhân 
dân quân, huyện, thành phố Thủ Đức. 26 

02-6-2025- Chỉ thị số 06/CT-UBND về thúc đẩy giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2025. 60 
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Số: 75/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định tiêu chuấn, định mức sử dụng diên tích chuyên dùng của cơ quan, 

to chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Quản lỷ, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, 
Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lỷ, sử dụng tài sản 
công, Luật Quản lỷ thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quôc gia, Luật 
Xử lỷ vi phạm hành chỉnh ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định sô 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định tiêu chuân, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lỷ, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chỉnh 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 
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12 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một sô điều của luật quản lỷ, sử dụng 
tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc 
tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định sô 50/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đôi, bô sung một sô điều của các Nghị định quy định chi tiết một sô điều của 
Luật Quản lỷ, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tô chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện ỷ kiến của Hội đong nhân dân Thành phô tại Công văn sô 
186/HĐND-KTNS ngày 06 tháng 5 năm 2025; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 1539/TTr-SXD-QLXD ngày 30 
tháng 5 năm 2025, ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 6812/BC-STP 
ngày 16 tháng 10 năm 2024 và ỷ kiến thông nhất của thành viên ủy ban nhân dân 
Thành phô. 

ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lỷ của Thành phô Ho Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ 
Chí Minh (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). 

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diên tích chuyên dùng 
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STT Diện tích chuyên dùng 
Diện tích tối 

ễ thiểu 
(m2) 

Diện tích tối đa (m2) 

STT Diện tích chuyên dùng 
Diện tích tối 

ễ thiểu 
(m2) 

Sở, Ban, 
Ngành 

Quận, 
huyện, 

phường, xã, 
thành phố 
Thủ Đức 

1 Diện tích phòng tiêp nhận 
và trả hồ sơ hành chính 

24 
(Chiều rông 
tối thiểu 4m) 

290 510 

2 Diện tích phòng tiêp dân 
18 

(Chiều rông 
tối thiểu 4m) 

80 170 

3 Diện tích phòng quản trị hệ 
thống công nghệ thông tin 

24 
(Chiều rông 
tối thiểu 4m) 

90 70 

4 Diện tích Hôi trường lớn (từ 
100 chỗ ngồi trở lên) 

- Chỗ ngồi không trang bị bàn viêt: 0,8 m2/chỗ 
ngồi. 
- Chỗ ngồi trang bị bàn viêt: 1,8 m2/chỗ ngồi. 
] Các diện tích sân khẩu, phòng chờ diễn, khu 
vệ sinh, hành lang và các diện tích phụ trợ 
khác tính toán theo quy định tại Tiêu chuẩn 
Quổc gia TCVN 4601:2012 về Công sở cơ 
quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế. 

5 Diện tích kho chuyên ngành 
(tính theo diện tích sàn) 20 

Tông diện tích 
sàn xây dựng 

9.280 

Tông diện tích 
sàn xây dựng 

3.750 

Đối với diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (nêu có): Căn cứ tình hình, nhu 
câu thực tê và các quy định của pháp luật có liên quan, cơ quan, tô chức, đơn vị có 
nhu câu sử dụng diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù đề xuất, gửi cơ quan quản 
lý cấp trên (nêu có) xem xét, lấy ý kiên tham gia bằng văn bản của Cơ quan chuyên 
môn có liên quan (nêu có) quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ (hoặc Nghị định sửa đôi, bô sung hoặc 
thay thê Nghị định này) về nhu câu sử dụng. Trên cơ sở ý kiên của Cơ quan chuyên 
môn, cơ quan, tô chức, đơn vị hoàn thiện đề xuất trước khi trình cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt đối với dự án đâu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ 
sở làm việc, cơ sở hoạt đông sự nghiệp. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tô chức, đơn vị có liên 
quan triển khai thực hiện Quyêt định này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tô chức , đơn vị chịu trách nhiệm với việc đầu tư xây 
dựng mới, nâng cấp, cải tạo diện tích chuyên dùng theo quy định. 

3. Trong quá trình tô chức thực hiện, nêu phát sinh các khó khăn, vướng măc, 
các cơ quan, tô chức, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tông 
hợp báo cáo. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tô chức, 
đơn vị có liên quan nghiên cứu; báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, giải quyêt hoặc sửa đôi, bô sung cho phù hợp. 

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp 

Đối với dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
đông sự nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 
Quyêt định này có hiệu lực thì không xác định lại diện tích theo tiêu chuẩn, định mức 
theo quy định tại Quyêt định này. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quân -
huyện, thành phố Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh, các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Dũng 
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Số: 76/2025/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về việc phối hợp, tham mưu công tác phê duyệt 
quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi 

dự án nhà ở thương mại 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đồ thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ 
Điêu của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết một sổ điêu và biện pháp để tổ chức, hưởng dỗn thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quổc hội vê thỉ 
điểm một sổ cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chỉnh phủ quy 
định vê lập, thâm định, phê duyệt và quản lỷ quy hoạch đồ thị; 

Căn cứ Nghị định sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết một sổ nội dung vê quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sổ 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Chỉnh 
phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điêu của Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 của Chỉnh phủ quy định vê lập, thâm định, phê duyệt và quản lỷ quy hoạch 
đồ thị và Nghị định sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ nội dung vê quy hoạch xây dựng; 
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Căn cứ Nghị định sô 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chỉnh 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lỷ nhà 
nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sô 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lỷ nhà ở xã 
hội; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 680/TTr-SXD-PTĐT ngày 20 
tháng 3 năm 2025 và Công văn sô 3162/SXD-PTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2025; ỷ 
kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sô 1081/BC-STP ngày 18 tháng 02 năm 
2025; 

ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chỉ Minh ban hành Quyết định Quy định về 
việc phôi hợp, tham mưu công tác phê duyệt quy hoạch, bô trỉ quỹ đất nhà ở xã hội ở 
vị trỉ khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phối hợp, tham 
mưu công tác phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hôi ở vị trí khác ngoài 
phạm vi dự án nhà ở thương mại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, 
ngành Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-
huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Ve việc phối hợp, tham mưu công tác phê duyệt quy hoạch, bố trí 

quỹ đât nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2025/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 

của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về việc phối hợp, tham mưu công tác phê duyệt quy 
hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hôi ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự 
án đầu tư phát triển đô thị theo điểm c, khoản 3, Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 
ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị được nêu tại khoản 
1 của Điều này là các dự án thuộc trường hợp có dành một phần diện tích đất ở trong 
dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở qua các thời kỳ 
hoặc theo các văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không áp 
dụng đối với các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đang thực 
hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư quy định tại 
khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà 
ở xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các Sở, ngành; ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Chủ đầu tư 
các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc trường hợp có dành một 
phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về 
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nhà ở qua các thời kỳ hoặc theo các văn bản châp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền và các đối tượng khác có liên quan theo quy định. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp thực hiện 

1. Cơ quan chủ trì lây ý kiến phải xác định và nêu rõ trong văn bản lây ý kiến 
các nôi dung cần được cơ quan phối hợp có ý kiến, trả lời. Nôi dung lây ý kiến phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được lây ý kiến, phù hợp với quy định 
pháp luật và quy định này. 

2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan chủ 
trì lây ý kiến, các cơ quan phối hợp được lây ý kiến có trách nhiệm trả lời rõ ràng, cụ 
thể, nêu rõ chính kiến về từng vân đề được lây ý kiến, đồng thời thể hiện rõ việc 
thống nhât hay không thống nhât về việc phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đât nhà ở xã 
hôi ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị 
và chịu trách nhiệm về nôi dung có ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
mình. 

3. Trong trường hợp sau khi đã nhận được ý kiến của các cơ quan mà còn phát 
sinh các khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì lây ý kiến tổ chức họp lây ý kiến của 
các cơ quan liên quan. 

Cuôc họp phải được lập biên bản ghi đầy đủ ý kiến phát biểu của người tham dự 
họp và biên bản được gửi đến các cơ quan, đơn vị sau cuôc họp. Biên bản họp là môt 
trong các thành phần hồ sơ để cơ quan chủ trì lây ý kiến tổng hợp trình ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

Cá nhân được cử dự họp phải có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và ý kiến của người dự họp được xem là ý 
kiến chính thức của cơ quan, đơn vị đó. Trong trường hợp tại cuôc họp có phát sinh 
những nôi dung mới do các cơ quan khác cung câp mà người được cử dự họp không 
quyết định được; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản 
gửi cơ quan chủ trì lây ý kiến. 

Điều 4. Khu vực phát triển nhà ở xã hội 

05 khu vực phát triển nhà ở xã hôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm: 

1. Khu vực 1 (Khu lõi): Khu vực trung tâm và nôi thành hiện hữu, gồm 13 quận: 1, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò vâp, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. 
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2. Khu vực 2 (Khu Đông): Thành phố Thủ Đức. 

3. Khu vực 3 (Khu Tây Bắc): Quân 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. 

4. Khu vực 4 (Khu Tây Nam): quân Bình Tân và huyện Bình Chánh. 

5. Khu vực 5 (Khu Nam): Quân 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. 

Điều 5. Điều kiên thực hiên 

1. Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hôi được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố 
trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị: 

a) Thuộc quyền sử dụng của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Quyền sử dụng 
đất không thuộc trường hợp đang có tranh chấp hoặc tranh chấp đang được cơ quan có 
thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; không 
bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. 

b) Đã có đường giao thông tiếp cận, kết nối với quỹ đất theo quy hoạch. 

c) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

d) Đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chương trình, kế 
hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

đ) Trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy 
hoạch, bố trí ở vị trí khác trong cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội được nêu tại 
Điều 4 của quy định này thì phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất theo quy hoạch là 
đất ở tương đương hoặc lớn hơn diện tích đất ở có dành để xây dựng nhà ở xã hội của 
dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị. 

Trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, 
bố trí ở vị trí khác không cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội được nêu tại Điều 4 
của quy định này thì phải bảo đảm điều kiện có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở 
và có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị quỹ đất nhà ở xã hội của dự án nhà ở 
thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (được xác định theo Bảng giá đất của từng 
khu vực). 

Trường hợp quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, 
bố trí ở vị trí khác không cùng khu vực phát triển nhà ở xã hội được nêu tại Điều 4 
của quy định này nhưng có vị trí thuộc các quận, huyện liền kề nơi có dự án nhà ở 
thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị thì chủ đầu tư lựa chọn 01 trong 02 điều 
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kiện sau: 

+ Có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở tương đương hoặc lớn hơn diện tích 
đất ở có dành để xây dựng nhà ở xã hôi của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư 
phát triển đô thị. 

+ Có diện tích đất theo quy hoạch là đất ở và có giá trị tương đương hoặc lớn 
hơn giá trị quỹ đất nhà ở xã hôi của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển 
đô thị (được xác định theo Bảng giá đất của từng khu vực). 

e) Phù hợp về chức năng sử dụng đất đối với đô án quy hoạch phân khu đô thị 
được duyệt, gôm: nhóm nhà ở, hôn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (hiện trạng), quy 
hoạch (đợt đầu, dài hạn) và có các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, dân số, hạ tầng phù 
hợp để cụ thể hóa trong đô án quy hoạch chi tiết đô thị là đất nhà ở (đất nhà chung cư, 
đất nhà ở chung cư hôn hợp q) khi triển khai dự án. 

2. Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hôi ở vị trí cũ 

Nhà ở, công trình xây dựng tại quỹ đất xây dựng nhà ở xã hôi ở vị trí cũ chỉ 
được đưa vào kinh doanh sau khi nhà ở, công trình xây dựng tại quỹ đất xây dựng 
nhà ở xã hôi được phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác được đưa vào kinh doanh. 

3. Đối với chủ đầu tư 

a) Chủ đầu tư phải có năng lực, tài chính, kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hôi theo quy định của pháp luật. 

b) Không được chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hôi sau khi được 
chấp thuận phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở 
thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị. 

4. Trường hợp chủ đầu tư không trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hôi tại quỹ 
đất được phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương 
mại, dự án đầu tư phát triển đô thị mà bàn giao lại quỹ đất cho Nhà nước thì chỉ cần 
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 của Điều này. 

CHƯƠNG II: 
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

TRONG CÔNG TÁC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT NHÀ Ở 
XÃ HỘI Ở VỊ TRÍ KHÁC NGOÀI PHẠM VI Dự ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, 

Dự ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIẺN ĐÔ THỊ 
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Điêu 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được 
đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương 
mại, dự án đầu tư phát triển đô thị như sau: 

1. về quyền sử dụng đất của chủ đầu tư; quyền sử dụng đất không thuộc trường 
hợp đang có tranh chấp hoặc tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, 
thụ lý, giải quyết; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; không bị áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. về diện tích đất theo quy hoạch là đất ở và có giá trị tương đương hoặc lớn 
hơn giá trị quỹ đất nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển 
đô thị (được xác định theo Bảng giá đất của từng khu vực). 

4. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực II xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

5. việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường của 
chủ đầu tư dự án và xử lý vi phạm (nếu có). 

6. Các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điêu 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Sở Tài chính có ý kiến về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy 
hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển 
đô thị đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. 

Điêu 8. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phô và 
Công an thành phô 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố có ý kiến về 
quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài 
phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị như sau: 

1. Đánh giá quỹ đất có thuộc các khu vực nhạy cảm, địa bàn chiến lược về quốc 
phòng, an ninh theo quy định pháp luật (vùng bay, vùng trời, đất liền, vùng biển, căn 
cứ của lực lượng vũ trangq). 

2. Đánh giá tác động việc triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội đối 
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với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu vực thực hiện dự 
án nói riêng và địa bàn Thành phố nói chung. 

3. Các nội dung lưu ý nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể về bố trí 
quốc phòng trong khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố. 

4. Các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ 
Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố. 

Điều 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức 

ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức có ý kiến về quỹ đất xây 
dựng nhà ở xã hội được đề xuất phê duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm 
vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị như sau: 

1. Hiện trạng sử dụng đất, tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư (nếu có), đường giao thông tiếp cận, kết nối với quỹ đất theo quy hoạch đường 
giao thông, quy hoạch lộ giới hẻm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tranh chấp (nếu 
có). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương; 

3. Sự phù hợp của địa điểm xây dựng, ranh giới, diện tích khu đất với quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 (nếu có), quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. 
Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu thì đánh giá sự phù 
hợp so với quy hoạch chung. 

4. Sự phù hợp của vị trí quỹ đất với hiện trạng và kế hoạch đầu tư xây dựng các 
công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của địa phương tại 
khu vực. 

5. về hiệu quả kinh tế - xã hội của của nội dung đề xuất về đầu tư xây dựng nhà 
ở xã hội. 

6. Các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ủy ban nhân dân quận -
huyện, thành phố Thủ Đức. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Sở xây dựng là cơ quan chủ trì lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan 
đối với nội dung đề nghị của chủ đầu tư về phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở 
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xã hôi ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô 
thị; tổng hợp, báo cáo và tham mưu trình ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc 
phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hôi ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án 
nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị. 

2. Sở xây dựng có ý kiến về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hôi được đề xuất phê 
duyệt quy hoạch, bố trí ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, dự án 
đầu tư phát triển đô thị như sau: 

a) Sự phù hợp với nhu cầu nhà ở xã hôi trên địa bàn Thành phố theo Chương 
trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) về diện tích đất theo quy hoạch là đất ở tương đương hoặc lớn hơn diện tích 
đất ở có dành để xây dựng nhà ở xã hôi của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư 
phát triển đô thị. 

c) Sự phù hợp với quy hoạch đô thị có liên quan theo quy định của pháp luật về 
quy hoạch đô thị. 

d) Sự phù hợp về chức năng sử dụng đất đối với đô án quy hoạch phân khu đô thị 
được duyệt, gôm: nhóm nhà ở, hôn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (hiện trạng), quy hoạch 
(đợt đầu, dài hạn) và có các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (số lượng căn hô, tầng cao xây 
dựng, hệ số sử dụng đất, mật đô xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng,q), dân số, hạ 
tầng phù hợp để cụ thể hóa trong đô án quy hoạch chi tiết đô thị là đất nhà ở (đất nhà 
chung cư, đất nhà ở chung cư hôn hợp...) khi triển khai dự án. 

đ) Các yêu cầu kết nối hạ tầng theo quy định pháp luật; đánh giá về sự phù hợp 
hoặc không phù hợp của nôi dung đề xuất về đầu tư xây dựng nhà ở xã hôi với hiện 
trạng và kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hôi của khu vực; nôi dung kết nối giao thông tại dự án và sự phù hợp quy hoạch, 
đáp ứng yêu cầu về bãi đô xe, hạ tầng giao thông, kết nối giao thông với các trục 
đường chính đô thị. 

e) Sự phù hợp về cơ cấu, diện tích căn hô (nếu có). 

g) Các nôi dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở xây dựng. 

Chương III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 11. Tổ chức thực hiên 
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Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quân, huyện 
và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định này. 

Trong quá trình triên khai thực hiện, nêu có vướng măc, các cơ quan có liên 
quan báo cáo và đề xuất ý kiên về Sở xây dựng đê tổng hợp báo cáo trình ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, quyêt định./. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2025/QĐ-UBND Quận 5, ngày 13 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội 
về tổ chức chỉnh quyền đồ thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sổ 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 
năm 2020 của Quổc hội về tổ chức chỉnh quyền đồ thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên mồn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực 
thuộc trung ương và Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành 
phổ thuộc thành phổ trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình sổ 1079/TTr-TP 
ngày 05 tháng 6 năm 2025; 

Uy ban nhân dân Quận 5 ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định sổ 
04/2024/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Uy ban nhân dân Quận 5 ban 
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hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dân Quân 5. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bô Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 
của ủy ban nhân dân Quân 5 ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tô chức của Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hôi thuộc ủy ban nhân dân 
Quân 5. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Quân 5, Trưởng Phòng Tư pháp Quân 5, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quân, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân các phường Quân 5 và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Trương Minh Kiều 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2025/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội (khóa XIV) về tô chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc 
hội quy định về xử lỷ một sô vẩn đề liên quan đên sẳp xêp tô chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tô chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chỉ 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương và Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc 
tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp để tô chức, hướng dẫn thi hành luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 459/TTr-TP ngày 28 
tháng 5 năm 2025; 
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ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân - ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình; 

2. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Nội vụ; 

3. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Kinh tế; 

4. Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Y tế; 

5. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

6. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin; 

7. Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

8. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Quản lý đô thị; 

9. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình vê việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

10. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế vê tổ chức và hoạt động của Phòng Quản 
lý đô thị quận Tân Bình; 

11. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế vê tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh 
tế quận Tân Bình; 

12. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình sửa đổi, bổ sung Quy chế vê tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình; 

13. Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của ủy ban 
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nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô 
chức; chế đô làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Văn hóa và Thông 
tin; quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình; 

14. Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tô 
chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội và quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 
quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Bá Thành 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1998/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục 

nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025' 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh' Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh' 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh' 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 2647/TTr-
SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đinh này danh mục 06 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
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Đào tạo (đính kèm Danh mục thủ tục hành chính). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quân, huyện, 
thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH vực GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo •  •  • • « / • •  •  •  

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành chính 

Văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Thành lập hội đồng trường 
cao đẳng công lập trực 
thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

Quyết đị nh số 1107/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 3 năm 2025 của 
Chủ tị ch ủy ban nhân dân 
Thành phố ve công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
giáo dục nghe nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ tự 
A.1, A.2, A.3). 

- Luật Giáo dục nghe nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 
2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 
10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng. 
- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 
8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 
khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Quyết định số 1284/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

2 Thay thể chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng 
trường cao đẳng công lập 
trực thuộc ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Quyết đị nh số 1107/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 3 năm 2025 của 
Chủ tị ch ủy ban nhân dân 
Thành phố ve công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
giáo dục nghe nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ tự 
A.1, A.2, A.3). 

- Luật Giáo dục nghe nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 
2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 
10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng. 
- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 
8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 
khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Quyết định số 1284/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

3 Miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký, thành 
viên hội đồng trường cao 
đẳng công lập trực thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết đị nh số 1107/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 3 năm 2025 của 
Chủ tị ch ủy ban nhân dân 
Thành phố ve công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực 
giáo dục nghe nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ tự 
A.1, A.2, A.3). 

- Luật Giáo dục nghe nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 
2014. 
- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 
10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng. 
- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 
8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 
khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Quyết định số 1284/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyên, thành phố Thủ Đức 

TT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành 

chính 

Văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính Q o> 
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dơ 

o 
õ» 
3 

+ -Ị̂  o 
CTQ 

2 o N ÌA 

Thành lập hội đồng trường 
trung cấp công lập 

Thay thế chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng 
trường trung cấp công lập 
Miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký thành viên 
hội đồng trường trung cấp 
công lập 

Quyết định số 1107/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 3 năm 
2025 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ve công 
bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giáo dục nghe 
nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo dục 
và Đào tạo >thứ tự B.1, B.2, 
B.3). 

- Luật Giáo dục nghe nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 
2014. 
- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 
10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định Điều lệ trường trung cấp. 
- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 
các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 
hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
- Quyết định số 1284/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. N ÌA 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttudujy<7 tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2095/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thấm quyền tiếp nhận 
của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-C ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chỉnh; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chỉnh phủ 
về thực hiện thủ tục hành chỉnh trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cẩu trúc, đơn giản hóa thủ 
tục hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3898/TTr-SYT ngày 16 tháng 
4 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội đã được tái câu trúc theo các tiêu chí, phương 
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án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 thuộc thẩm quyền 
tiếp nhân của ủy ban nhân dân quân, huyện và thành phố Thủ Đức. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên công 
thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Tô chức thực hiện 

1. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái câu trúc là cơ sở để 
xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhân, giải quyết và trả kết quả thủ tục 
hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được tái câu trúc khi tiếp nhân, giải quyết 
thủ tục hành chính cho cá nhân, tô chức; không tự đặt thêm thủ tục, giây tờ ngoài quy 
định pháp luât. 

b) Thường xuyên rà soát, câp nhât các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đôi, bô sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luât. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy trình nội bộ 
từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 5 đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt tại Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đôi số, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quân, huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, 
xã, thị trân và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


28 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 15-7-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYÊN TIÉP NHẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẢN, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 
{Ban hành kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT rri/v i 1 /V • 1 /y Ten quy trình nội bộ 

1 
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nôi dung hoặc cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hôi ngoài công lập thuộc thẩm 
quyền của Phòng Y tế 

2 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền 
của Phòng Y tế 

3 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có 
giấy phép hoạt động do Phòng Y tế 

4 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành 
lập của Phòng Y tế 

5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng 
ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 
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QUY TRÌNH SỐ 1 
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đoi nội dung hoặc câp lại 

giây chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 
thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2095/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập 

1.1 
Tờ khai đăng ký thảnh lập (theo mẫu sổ 06 - ban 
hành tại Phụ lục đỉnh kèm Nghị định sổ 
103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chỉnh phủ) 

01 Bản chính 

1.2 Phương án thảnh lập cơ sở 01 Bản chính 

1.3 

Dự thảo Quy chế hoạt đông của cơ sở (theo mẫu 
sổ 03b - ban hành tại Phụ lục đỉnh kèm Nghị định 
sổ 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chỉnh 
phủ) 

01 Bản chính 

1.4 

Các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhả ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất 
đai, cơ sở vật chất vả tải sản gắn liền với đất phục 
vụ cho hoạt đông của cơ sở 

01 Bản sao 

1.5 Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên 01 Bản chính 

1.6 

- Trường hợp sáng lập viên lả cá nhân: Thẻ căn 
cước công dân, giấy chứng minh nhân dân (đối 
với sáng lập viên lả cá nhân Việt Nam); hoặc hô 
chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
(đối với sáng lập viên lả cá nhân nước ngoải); 
- Trường hợp sáng lập viên lả tổ chức: Quyết định 
thảnh lập, tải liệu tương đương khác vả văn bản 
ủy quyền, thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng 
minh nhân dân, hô chiếu, chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác của người đại diện theo ủy quyền (đối 
với sáng lập viên lả tổ chức Việt Nam); hoặc 
quyết định thảnh lập, tải liệu tương đương phải 
được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với sáng lập viên 

01 Bản sao 
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là tổ chức nước ngoài) 

2. Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng 
ký thành lập 

2.1 
Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nôi dung 
hoặc cấp lại giấy chứng nhân đăng ký thành lập 
của cơ sở. 

01 Bản chính 

2.2 Giấy đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp 01 Bản sao 

2.3 Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nôi 
dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập 01 Bản chính 

II. NƠI TIÉP NHẨN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phận Một cửa - ủy ban ịnhân dân quận, 
huyện và Thành phố Thủ Đức 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tạị cổng Dịch 
vụ công: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đổi với 
tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 
Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 

ngoài giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả 
theo Mau 02 Phụ lục I 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP trao 
cho người nộp hồ sơ; 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

thực hiện tiêp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đên người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
Mẫu 02 Phụ lục I Nghị 
định số 96/2023/NĐ-
CP. 
- Trường hợp từ chối 
tiêp nhân hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp nhận 
giải quyêt hồ sơ 
Tiếp nhận qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiêp nhận, Công chức 
Một cửa tiêp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản ịcủa ịtổ ịchức, ịcá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 

ịthời ịgian ịtiêp ịnhận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

chính thức hoặc yêu câu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muôn hơn 08 giờ 
làm ịviệc ịkể ịtừ ịkhi ịhệ 
thông tiếp nhân, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
phòng Y tế thụ lý hồ sơ. 

Chuyên viên thụ lý tiến 
hành xem xét, kiểm tra, 

B3 

Thu lý, 
thẩm 

định, xem 
xét hồ sơ 

Công chức 
phòng Y 

tế 

03 ngày 
làm việc 

- Theo 
mục I 

- Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

thâm định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đáp 
ứng yêu cầu: ịdự thảo 
quyết ịđịnh, ịtrình ịLãnh 
đạo Phòng. 
Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu, 
cần sửa đối, bố sung 
hồ sơ: dự thảo văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ 
sung hồ sơ, trình Lãnh 
đạo Phòng. 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ: 

B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Phòng Y 

tế 

01 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ịký ịphê ịduyệt ịdự 
thảo quyết định hoặc 
văn bản hướng dẫn, đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển Văn thư cấp sô, 
đóng dấu, ban hành. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả 
công chức thụ lý kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 
Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp sô, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

hô sơ cho Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Ten Biểu mẫu 

1 BM 01 Mau Giấy tiếp nhận hô sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hô sơ 

3 BM 04 
Tờ khai đăng ký thành lập (theo mẫu sổ 06 - ban hành tại Phụ 
lục đính kèm Nghị định sổ 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 
của Chính phủ) 

4 BM 05 
Quy chế hoạt động của cơ sở (theo mẫu sổ 03b - ban hành tại 
Phụ lục đính kèm Nghị định sổ 103/2017/NĐ-CP ngày 
12/9/2017 của Chính phủ) 

V. HỒ Sơ CẦN LỂU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hô sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hô sơ (nếu có) 

3 // Bộ hô sơ theo mục I 

4 // Kết quả giải quyết TTHC 

5 // Các hô sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức, hoạt đông, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hôi 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bô Lao đông Thương binh và 
Xã hội. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 
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- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ ve thực hiện cơ chê Tiêp nhân và Trả kêt 
quả, Tiêp nhân và Trả kêt quả liên thông trong giải quyêt thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kêt 
quả giải quyêt thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(NẾU CÓ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÊN TỎ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH 

LẬP Cơ SỞ TGXH (NẾU CÓ)... 

, ngày .... tháng năm 20... 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập) 

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định so..../2017/NĐ-CP ngày...tháng... năm... của Chính phủ quy định về 
thành lập, tô chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Sau khi xây dựng Phương án thành lập: 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập) 

Chúng tôi gồm (Các sáng lập viên hoặc đại diện theo pháp luật của tô chức đăng ký 
thành lập) 

1 

2 

3 

Đăng ký thành lập (tên cơ sở trợ giúp xã hội) hoạt động trên phạm vi liên tỉnh/cấp 
tỉnh/cấp huyện với các nội dung như sau: 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, sO điện thoại, sO fax 

2. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quOc tịch, sO thẻ căn cước công dân/ giấy chứng minh 
nhân dân/hộ chieu/sO định danh cá nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các 
sáng lập viên hoặc người đại diện theo pháp luật của tô chức đăng ký thành lập 

3. Loại hình cơ sở 
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4. Đối tượng phục vụ 

5. Chức năng 

6. Các nhiệm vụ của cơ sở 

7. Vốn điều lệ; vốn của doanh nghiệp thành lập (vốn đầu tư) 

8. Thông tin đăng ký thuế 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẢN LÝ (NẾU CÓ). Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÊN CƠ SỞ TGXH 

ngày .... tháng năm 20... 

QUY CHÉ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đăng ký thành lập) 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, sô điện thoại, sô fax: 

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: 

3. Họ và tên, địa chỉ thường trú, quôc tịch, sô thẻ căn cước công dân (hoặc giây chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của các sáng lập viên; 
phần vôn góp và giá trị vôn góp của mỗi thành viên sáng lập: 

4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập: 

5. vôn điều lệ: 

6. Các nhiệm vụ của cơ sở: 

7. Cơ câu tổ chức quản lý: 

8. Thể thức thông qua quyết định của cơ sở; nguyên tắc giải quyết tranh châp nội bộ: 

9. Căn cứ và phương pháp xác định th. lao, tiền lương và thưởng cho cán bộ và nhân viên 
tại cơ sở: 

10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu cơ sở mua lại phần vôn góp: 

11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ: 

12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của cơ sở: 

13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế của cơ sở: 
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14. Nội dung khác (nếu cần thiết): 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ế 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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QUY TRÌNH SỐ 2 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2095/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt đông của cơ sở 01 Bản chính 

02 Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc 
quyết định thành lập theo quy định của pháp luật 01 Bản sao 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phận Tiếp nhận và Trả kết quả - ủy ban nhân 
dân quận, huyện và Thành phố Thủ Đức 
- Bô phận Tiếp nhận và Trả kết quả tạị cổng Dịch 
vụ công: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
(đổi với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Mười lăm (15) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ 
chức, cá 

nhân 

Trong 
hoặc 
ngoài 
giờ 

hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo mục 
I 

B2 
Kiểm 

tra, tiếp 
nhận hồ 

Bô 
phận 
Tiếp 

0,5 
ngày 

làm việc 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ, 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

sơ nhận và 
Trả kết 

quả 

hẹn trả kết quả theo Mâu 02 
Phụ lục I Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP trao cho 
người nộp hồ sơ; thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ: Hướng dân bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ lý do 
theo Mâu 02 Phụ lục I Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP. 
- Trường ịhợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ 
Tiếp nhận qua cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- ịKiểm ịtra ịtính ịchính ịxác, 
đầy ịđủ, ịhợp ịlệ ịcủa hồ ịsơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để ịđảm ịbảo ịtính ịxác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm ịcác điều kiện ịđể tiếp 
nhận, Công chức Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, đúng quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dân đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu 

thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, 
bổ sung không muộn hơn 08 
giờ ịlàm ịviệc ịkể từ ịkhi ịhệ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Rồ, 
sơ/Biêu 

mâu 
Diễn giải 

thông tiếp nhân, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
công chức phòng Y tế thụ lý 
hồ sơ. 

B3 

Thụ lý, 
thẩm 
định, 

xem xét 
hồ sơ 

Công 
chức 

phòng 
Y tế 

09 ngày 
làm việc 

- Theo 
mục I 

- Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý tiến hành 
xem xét, kiểm tra, thẩm định 
hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đáp ứng 
yêu cầu: dự thảo quyết định, 
trình Lãnh đạo Phòng thực 
hiện tiếp bước B4. 
Trường hợp hồ sơ chưa 
đáp ứng yêu cầu, cần sửa 
đối, bố sung hồ sơ: dự thảo 
văn bản hướng dẫn, đề nghị 
bổ ịsung ịhồ ịsơ, ịtrình ịLãnh 
đạo Phòng thực hiện tiếp 
bước B4. 

B4 Ký duyệt 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Y tế 

05 ngày 
làm việc 

Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng Y tế xem 
xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: ký 
phê duyệt dự thảo văn bản 
đề nghị bổ sung hồ sơ; 
chuyển Văn thư. 
- Nếu không đồng ý với dự 
thảo: chuyển trả công chức 
thụ lý kèm ý kiến chỉ đạo. 

B5 
Ban 

hành văn 
bản 

Văn thư 
0,5 

ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp sô, đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển hồ sơ cho 
Bô phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Ten Biêu mâu 
1 BM 01 nẫu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 // Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 
1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 

3 // Bộ hồ sơ theo mục I 

4 // Kết quả giải quyết TTHC 

5 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết 
quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(NẾU CÓ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÊN Cơ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

, ngày .... tháng .... năm 20 ... 

TỜ KHAI ĐÈ NGHỊ CÚP GIÚY PHÚP HOẠT ĐỘNG 
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội) 

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định so..../2017/NĐ-CP ngày...tháng...năm... của Chính phủ quy định về thành 
lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

Căn cứ Quyết định sO.../QĐ-... ngày .... về việc thành lập cơ sở .... hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập sO ngày do cơ quan/đơn vị cấp. 

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội) đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
hoạt động) cấp giấy phép hoạt động với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN VÈ Cơ SỞ 

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, sO điện thoại, sO fax 

2. Loại hình cơ sở 

3. Chức năng 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÈ NGHỊ CÚP, CÚP LẠI, ĐIÈU CHỈNH GIÚY PHÚP 
HOẠT ĐỘNG 

1. ĐOi tượng phục vụ 

2. Quy mô hoạt động 

3. Cơ sở vật chất 

4. Địa bàn hoạt động 

5. Các nhiệm vụ được cấp phép hoạt động 

Khi (Tên cơ sở trợ giúp xã hội) đi vào hoạt động sẽ cung cấp 
dịch vụ trợ giúp xã hội cho các đOi tượng bảo trợ xã hội và người dân có nhu cầu, sẽ góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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QUY TRÌNH SỐ 3 
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

có giấy phép hoạt động do Phòng Y tế cấp 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2095/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 
01 Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép 01 Bản chính 

02 Giấy phép hoạt đông 01 Bản chính 

03 
Giấy tờ chứng minh sự thay đổi tên gọi, địa chỉ 
trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm 
vụ và địa bàn hoạt đông 

01 Bản chính 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phân Một cửa - ủy ban nhân dân quân, huyện và 
Thành phố Thủ Đức 
- Bộ phân Tiếp nhân và Trả kết quả tạị cổng Dịch vụ 
công: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đổi 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Mười lăm (15) 
ngày làm việc, 

kể từ ngày nhân 
đủ hồ sơ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

Trong 
hoăc 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

ngoài 
giờ 

hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 Kiểm tra, 
tiếp nhận 

Bộ phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

0,5 
ngày 
làm 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hô T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

hô sơ quả việc đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ ịvà ịhẹn ịtrả ịkết ị quả 
theo Mau 02 Phụ lục I 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP trao 
cho người ịnôp hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng 
dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nôp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
Mau 02 Phụ lục I Nghị 
định số 96/2023/NĐ-
CP. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ 
Tiếp nhận qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ ịsơ; ịkiểm ịtra ịthông 
tin ịchữ ký ịsố để ịđảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Môt cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử ịlý ịhồ ịsơ ịtheo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 

thời gian tiếp nhân 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muôn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhân, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
phòng ịY ịtế ịthụ ịlý ịhồ 
sơ. 

B3 

Thụ lý, 
thầm 

định, xem 
xét hồ sơ 

Công chức 
phòng Y 

tế 

12 ngày 
làm 
việc 

- Theo 
mục I 

- Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý tiến 
hành xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đáp 
ứng yêu cầu: dự thảo 
quyết định, trình Lãnh 
đạo Phòng thực hiện 
tiếp bước B4. 
Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu, 
cần sửa đối, bố sung 
hồ sơ: dự thảo văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ 
sung hồ sơ, trình Lãnh 
đạo Phòng thực hiện 
tiếp bước B4. 

B4 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Phòng Y 

tế 

02 ngày 
làm 
việc 

Dự thảo 
giấy phép 
hoạt đông 
hoặc văn 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê duyệt dự 



48 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 15-7-2025 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

thảo giây phép hoạt 
đông hoặc văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ 
sung hồ sơ; chuyển Văn 
thư ịcâp ịsố, ịđóng dâu, 
ban hành. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả 
công chức thụ lý kèm ý 
kiến chỉ đạo. 

B5 Ban hành 
văn bản Văn thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Câp số, đóng dâu, ban 
hành văn bản và 
chuyển hồ sơ cho Bô 
phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Ten Biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giây tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LỂU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 
1 BM 01 Giây tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 

3 // Bô hồ sơ theo mục I 

4 // Kết quả giải quyết TTHC 

5 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức, hoạt đông, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hôi. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong 
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giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ ve thực hiện cơ chế Tiếp nhân và Trả kết 
quả, Tiếp nhân và Trả kết quả liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một sô nội dung và biện pháp thi hành trong sô hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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QUY TRÌNH SỐ 4 
Giải thế cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 
thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2095/QĐ-ƯBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 

Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng 
ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị 
giải thể (theo mẫu sổ 04b - ban hành tại Phụ lục đỉnh 
kèm Nghị định sổ 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 
của Chỉnh phủ) 

01 Bản 
chính 

02 Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý. 01 Bản 
chính 

03 Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ 
sở giải thể. 01 Bản 

chính 

04 Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có). 01 Bản 

chính 

05 Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 01 Bản 
chính 

II. NơI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phận Một cửa - ủy ban nhân dân quận, huyện và 
Thành phố Thủ Đức 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tạị Cổng Dịch vụ 
công: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đổi 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Mười lăm (15) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 

hồ sơ 

Không 
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III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

BI Nộp hồ 
sơ 

Tổ 
chức, cá 

nhân 

Trong 
hoặc 
ngoài 
giờ 

hành 
chính 

Theo mục 
I Thành phần hồ sơ theo mục I 

B2 

Kiểm 
tra, tiếp 
nhận hồ 

sơ 

Bô phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả theo Mau 02 
Phụ lục I Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP trao cho 
người nôp hồ sơ; thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người nôp hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo Mau 
02 ịPhụ lục ịl Nghị ịđịnh ịsố 
96/2023/NĐ-CP. 
- Trường hợp từ chối tiếp 
nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ 
sơ 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Môt cửa 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, đúng quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá nhân qua 



52 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 15-7-2025 

Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ công 
và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu 

thời gian tiếp nhân chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, 
bổ sung không muôn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi hệ 
thống ịtiếp ịnhận, ịtrừ ịthứ 7, 
chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
công chức phòng Y tế thụ lý 
hồ sơ. 

B3 

Thụ lý, 
thằm 
định, 

xem xét 
hồ sơ 

Công 
chức 

phòng 
BVCST 
E&BTX 

H 

12 ngày 
làm 
việc 

- Theo 
mục I 

- Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Công chức thụ lý tiến hành 
xem xét, kiểm tra, thẩm định 
hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đáp ứng 
yêu cầu: dự thảo quyết định, 
trình ịLãnh ịđạo ịPhòng thực 
hiện tiếp bước B4. 
Trường hợp hồ sơ chưa đáp 
ứng yêu cầu, cần sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ: dự thảo văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ sung 
hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng 
thực hiện tiếp bước B4. 

B4 Ký duyêt 

Lãnh 
đạo 

Phòng Y 
tế 

02 ngày 
làm 
việc 

Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự thảo: ký 
phê duyệt dự thảo văn bản đề 
nghị bổ sung hồ sơ; chuyển 
Văn ịthư ịcấp ịsố, ịđóng ịdấu, 
ban hành. 
- Nếu không đồng ý với dự 
thảo: ịchuyển trả ịcông ịchức 
thụ lý kèm ý kiến chỉ đạo. 

B5 
Ban 

hành 
văn bản 

Văn thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển hồ sơ cho 
Bô ịphận ịTiếp ịnhận ịvà ịTrả 
kết quả. 
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IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 // 

Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành 
lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể {theo mẫu sổ 
04b - ban hành tại Phụ lục đính kèm Nghị định sổ 103/2017/NĐ-
CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ) 

V. HỒ Sơ CẦN LỂU 

TT Mã hiệu Hồ sơ lưu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 

3 // Bộ hồ sơ theo mục I 

4 // Kết quả giải quyết TTHC 

5 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Tiếp nhận và Trả kết 
quả, Tiếp nhận và Trả kết quả liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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Mau số 04b 
TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẢN LÝ (NẾU CÓ)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TÊN Cơ SỞ TGXH ... 

, ngày .... tháng năm 20... 

ĐơN ĐÈ NGHỊ GIẢI THÊ (tên cơ sở đề nghị giải thể) 

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày. tháng.. .năm... của Chính phủ quy định về 
thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

(Tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị giải thể) 

Chúng tôi gồm: 

1: 

2: 

3: 

Làm đơn này trình kèm theo một bộ hồ sơ đề nghị giải 
thể cơ sở trợ giúp xã hội (tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị giải thể) hoạt 
động trên phạm vi với một số lý do sau: 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./. 

NGÊỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA Cơ SỞ TRỢ GIÊP XÃ HỘI ế 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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QUY TRÌNH SỐ 5 
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú 

mà không có người thân thích chăm sóc 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2095/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ Sơ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp 
cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng. 01 Bản chính 

II. NơI TIÉP NHẢN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lê phí 

- Bô phân Một cửa - ủy ban nhân dân quân, huyện và 
Thành phố Thủ Đức 
- Bộ phân Tiếp nhân và Trả kết quả tạị cổng Dịch vụ 
công: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đổi 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Hai (02) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Trong 
hoặc 
ngoài 
giờ 

hành 
chính 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phân 
Tiếp nhân 
và Trả kết 

quả 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 
Lập Giấy tiếp nhân hồ 
sơ và hẹn trả kết quả 
theo Mau 02 Phụ lục I 
Nghị định số 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hô T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

96/2023/NĐ-CP trao 
cho người nộp hồ sơ; 
thực hiện tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: Hướng dẫn 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo Mẫu 
02 Phụ lục I Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhân hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ 
Tiếp nhận qua cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu 

ịthời ịgian ịtiếp nhận 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

chính thức hoặc yêu câu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muôn hơn 08 giờ 
làm ịviệc kể từ ịkhi ịhệ 
thống tiếp nhân, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
phòng Y tế thụ lý hồ sơ. 

B3 

Thu lý, 
thẩm 

định, xem 
xét hồ sơ 

Công chức 
phòng Y 

tế 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo 
mục I 

- Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Chuyên viên thụ lý tiến 
hành xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đáp 
ứng yêu cầu: ịdự ịthảo 
quyết định, trình Lãnh 
đạo Phòng thực hiện 
tiếp bước B4. 
Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu, 
cần sửa đối, bố sung 
hồ sơ: dự thảo văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ 
sung hồ sơ, trình Lãnh 
đạo Phòng thực hiện 
tiếp bước B4. 

B4 Xem xét, 
ký duyêt 

Lãnh đạo 
Phòng Y 

tế 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Nếu đồng ý dự thảo: ký 
nháy dự thảo Quyết 
định hoặc văn bản 
hướng dẫn, đề nghị bổ 
sung hồ sơ, trình Lãnh 
đạo UBND 
quận/huyện/thành phố 
Thủ Đức ký duyệt; 
Chuyển văn thư. 
Nếu không đồng ý 
chuyển trả chuyên viên 
kèm ý kiến chỉ đạo. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian 

Hô T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

B5 Ký duyêt 

Lãnh đạo 
UBND 

quân/huyệ 
n/thành 
phố Thủ 

Đức 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Dự thảo 
quyết định 
hoặc văn 

bản hướng 
dẫn, đề 
nghị bổ 

sung hồ sơ 

Lãnh đạo UBND 
quân/huyện/thành phố 
Thủ Đức xem xét hồ sơ: 
- Nếu đồng ý với dự 
thảo: ký phê ịduyệt ịdự 
thảo quyết định hoặc 
văn bản hướng dẫn, đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 
Chuyển Văn ịphòng Sở 
cấp số, đóng dấu, ban 
hành. 
- Nếu không đồng ý với 
dự thảo: chuyển trả 
Phòng Y tế kèm ý kiến 
chỉ đạo. 

B6 Ban hành 
văn bản Văn thư 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
phê duyệt 

Cấp số, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyển 
hồ sơ cho Bô phân Tiếp 
nhân và Trả kết quả. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã hiêu rri /V • A /V Ten Biểu mẫu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 
2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu câu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LỂU 

TT Mã hiêu Hô sơ lưu 
1 BM 01 Giấy tiếp nhân hồ sơ và hẹn trả kết quả 
2 BM 02 Phiếu yêu câu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 
3 // Bô hồ sơ theo mục I 
4 // Kết quả giải quyết TTHC 
5 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định quy định chính sách trợ giúp xã hôi đối với đối tượng bảo trợ xã hôi. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
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thực hiện cơ chế Tiếp nhân và Trả kết quả, Tiếp nhân và Trả kết quả liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ ve thực hiện cơ chế Tiếp nhân và Trả kết 
quả, Tiếp nhân và Trả kết quả liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư sô 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một sô nội dung và biện pháp thi hành trong sô hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttudujy<7 tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

sô: 06/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025 

CHỈ THỊ 
Ve thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 

Ngay từ đầu năm 2025, Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phô đã tập trung chỉ 
đạo các Sở, Ban, ngành Thành phô, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phô Thủ 
Đức và các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải 
ngân vôn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các tháng đầu năm 2025 vẫn chưa 
đạt tiến đô đề ra và thấp hơn mức trung bình của cả nước. 

Nham phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính 
phủ giao, tạo tiền đề thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con sô 
trong năm 2025, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô yêu cầu Thủ trưởng các Sở, 
Ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phô Thủ Đức và các 
chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đúng các quan điêm, định hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

I. Quan điem, định hướng: 

1. Quán triệt, bám sát chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đôi với phát triên 
kinh tế - xã hội; xác định giải ngân vôn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng 
hàng đầu của các cấp, các ngành, từ đó thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp 
thời tháo gỡ các điêm nghẽn, vướng mắc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu. 

2. Thực hiện tôt phương châm "6 rõ" trong tô chức triên khai thực hiện, phân 
công, phân cấp, giao trách nhiệm giải ngân vôn đầu tư công năm 2025: rõ người, rõ 
việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. 

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm 
của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vôn đầu tư công; có chế tài 
xử lý nghiêm theo quy định đôi với các chủ đầu tư, tô chức, cá nhân cô tình làm chậm 
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tiến đô giao vốn, châm thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các 
hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công. 

4. Tất cả hoạt đông đầu tư công bao gồm chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, thẩm 
định, phê duyệt dự án, giải phóng, bàn giao mặt bằng, tô chức lựa chọn nhà thầu, thi 
công, nghiệm thu, thanh toán,... phải được thực hiện liên tục, song song với quá 
trình săp xếp tô chức bô máy. Tuyệt đối không để đình trệ, gián đoạn công tác với 
lý do "chờ sáp nhập" hay "bỏ cấp hành chỉnh ". Mọi trường hợp cán bô, đơn vị trì 
hoãn thực hiện liên quan hoạt đông đầu tư công, gây ảnh hưởng đến tiến đô thực 
hiện và giải ngân vốn đầu tư công đều phải xử lý nghiêm. 

II. Mục tiêu: 

Năm 2025 phải là năm bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ 
giải ngân năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề thuận 
lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số trong năm 2025. Trong đó: 
Phấn đấu mục tiêu Quý II tỷ lệ giải ngân đạt 30%, quý III đạt 70%, đến hết niên đô 
kế hoạch năm 2025 giải ngân đạt 100% trên kế hoạch vốn Thủ tướng giao. 

III. Nhiêm vụ, giải pháp trọng tâm: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp, đảm bảo đúng lô trình đã cam kết tại Kế hoạch số 1451/KH-UBND ngày 
06 tháng 3 năm 2025 về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Thành 
phố, đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ 
giao. Trong đó: (1) Trưởng các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm hoàn thành giải ngân các dự án có kế hoạch 
giải ngân vốn lớn trong 6 tháng đầu năm, đảm bảo mục tiêu giải ngân đạt 30%, quý 
III đạt 70% kế hoạch vốn được giao; (2) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức tô chức công việc khoa học, hiệu quả, trách nhiệm, không vì công tác săp 
xếp, tô chức bô máy ảnh hưởng công tác giải ngân vốn đầu tư công. Môt số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau: 

2.1. Đối với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuôc ủy ban nhân dân 
Thành phố, các chủ đầu tư trực thuôc ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức và các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025: 

- Tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư 
công; tập trung giải quyết các vướng măc, hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng; 



62 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 15-7-2025 

tiếp tục tinh thần đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn 
đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm của Thành phố. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện dự án 
công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp kịp 
thời các hồ sơ, tài liệu liên quan cho chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, 
tài liệu liên quan đến giải phóng mặt bằng; khảo sát kỹ và xác định đầy đủ các hạng 
mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời để xác định thứ tự ưu tiên cần triển khai, 
tránh xảy ra vướng mắc và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện. 

- Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo chất lượng, tiến 
đô công tác thẩm tra, thẩm định nôi bô, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ dự án, 
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. 

- Đối với các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2025, khẩn trương 
triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, chậm nhất cuối Quý 11/2025 phải 
hoàn thành lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được 
giao. Sau khi ký hợp đồng, phối hợp với nhà thầu thực hiện tạm ứng theo quy định để 
có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết phục vụ thi công dự án. 

- Đối với các dự án dự án đang được thi công, theo dõi sát tiến đô thi công dự án 
của các nhà thầu, bao gồm việc đảm bảo nguồn cung ứng nguyên, vật liệu thi công dự 
án của các nhà thầu; kịp thời hỗ trợ các nhà thầu tìm kiếm các nguồn cung ứng 
nguyên vật liệu phù hợp theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và kiến nghị 
xử lý, tháo gỡ ngay đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, phải hoàn 
thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc 
Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn 
đọng khối lượng đã thực hiện thực nhưng không được thanh toán, không để dồn 
thanh toán vào cuối năm. 

- Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải 
ngân từng dự án; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các 
tồn tại, bất cập; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; 
yêu cầu nhà thầu có tiến đô tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến đô hoàn thành dự án; 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý các 
trường hợp nhà thầu thi công không đúng thời hạn, không đạt khối lượng công việc 
và không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu yếu kém. 
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- Hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư của 05 dự án giao thông trọng điểm gồm 
04 dự án BOT trên đường hiện hữu thực hiện theo Nghị quyết sô 98/2023/QH15, dự 
án Xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án Nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ 
tầng rạch Văn Thánh, quân Bình Thạnh... phục vụ mục tiêu giải ngân vôn bồi thường 
giải phóng mặt bằng trong năm 2025. Giám đôc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chịu 
trách nhiệm phôi hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để 
đẩy nhanh thủ tục phê duyệt và bàn giao ranh cho các địa phương thực hiện thủ tục 
bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

2.2. Đôi với ủy ban nhân dân các quân, huyện và thành phô Thủ Đức: 

- Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải 
ngân từng dự án; bám sát, định kỳ giám sát, đôn đôc việc thực hiện Kế hoạch giải 
ngân vôn đầu tư công năm 2025 đã đề ra; đánh giá cụ thể tiến đô thực hiện nhiệm vụ 
trong từng tháng, sô vôn và tỷ lệ giải ngân từng tháng của tât cả các dự án; công tác 
thực hiện thủ tục đầu tư của các cơ quan liên quan, công tác tổ chức thi công và giải 
ngân của các chủ đầu tư, đảm bảo việc giải ngân cũng như tiến đô hoàn thành các 
công việc liên quan thủ tục đầu tư dự án đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Chủ đông cùng hệ thông chính trị tại địa phương quan tâm chỉ đạo công tác 
vân đông, thuyết phục người dân đồng thuân chủ trương, bàn giao sớm mặt bằng đẩy 
nhanh tiến đô thực hiện các dự án. Phôi hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi 
trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vôn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, theo đó: 

+ Đôi với các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư và triển khai công tác điều 
tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm và đã ban thành Thông báo thu hồi đât, toàn bô chi phí 
bồi thường giải phóng mặt bằng phải được các địa phương hoàn tât thủ tục và giải 
ngân vôn châm nhât trong tháng 6 năm 2025 và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư 
để tổ chức thi công châm nhât trong tháng 9 năm 2025. 

+ Đôi với các dự án đã được câp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và 
bổ sung vôn trung hạn trong năm 2025, phân đâu giải ngân toàn bô vôn bồi thường 
giải phóng mặt bằng vào cuôi năm 2025. 

- Tâp trung hoàn tât thủ tục điều chỉnh cục bô quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đôi với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu 
tư có kế hoạch giải ngân trong năm 2025 theo tiến đô được ủy ban nhân dân Thành 
phô chỉ đạo. Phôi hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để thực hiện điều chỉnh đôi với các 



64 CÔNG BÁO/Số 39+40/Ngày 15-7-2025 

đồ án quy hoạch liên quan điêu chỉnh Quy hoạch chung của Thành phố. Chủ đông rà 
soát, đánh giá sự phù hợp quy hoạch đô thị đối với các dự án dự kiên bô sung vào Kê 
hoạch đầu tư công năm 2025 để thúc đẩy giải ngân vốn, đảm bảo tiên đô giải ngân 
các dự án theo kê hoạch đê ra. 

- Khẩn trương chỉ đạo các Phòng chuyên môn hoàn tât quyêt định đầu tư, điêu 
chỉnh quyêt định đầu tư đối với các dự án đầu tư công được các chủ đầu tư trình; 
hoàn thành ngay trước 10 tháng 6 năm 2025, đảm bảo yêu cầu vê tiên đô được ủy 
ban nhân dân Thành phố chỉ đạo. 

- Chê tài xử lý nghiêm khăc theo quy định đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý 
dự án, tô chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm châm tiên đô giao vốn, 
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thê kịp thời những cán bô, công chức, 
viên chức yêu kém vê năng lực, thiêu tinh thần trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, kiên 
quyêt xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương, Lãnh đạo được phân công phụ trách 
vê đầu tư công thuộc các quân, huyện, thành phố Thủ Đức có định hướng, giải pháp 
nhằm đảm bảo tính liên tục, tiêp nối trong công tác giải ngân vốn đầu tư công khi 
thực hiện săp xêp đơn vị hành chính và tô chức chính quyên địa phương 02 câp; chịu 
trách nhiệm toàn diện nêu xảy ra tình trạng đình trệ, gián đoạn công tác với lý do 
"chờ sáp nhập " hay "bỏ cấp hành chỉnh" nhưng không được xử lý triệt để. 

2.3. Sở Tài chính: 

- Tăng cường sự chủ đông hướng dẫn, phối hợp các chủ đầu tư thực hiện quyêt 
toán dự án hoàn thành, có kê hoạch hàng tháng, quý để giải quyêt dứt điểm các dự án 
dã hoàn thành nhiêu năm nhưng đên nay chưa hoàn thành công tác thanh quyêt toán 
và các dự án đang trình duyệt quyêt toán tại Sở. 

- Chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thuê khu vực II đẩy 
nhanh tiên đô thu ngân sách địa phương, đặc biệt là thu sử dụng đât để đảm bảo 
nguồn vốn thanh toán kịp thời cho các dự án đang thực hiện. 

- Rà soát tiên đô giải ngân của các dự án, tham mưu điêu hành linh hoạt Kê 
hoạch vốn đầu tư công năm 2025, điêu chuyển vốn từ các dự án châm, chưa có khả 
năng giải ngân vốn ngay sang các dự án có khả năng giải ngân vốn, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công của Thành phố. 

- Đẩy nhanh tiên đô thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thông qua vân dụng 
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linh hoạt các phương thức thẩm định (lẩy ỷ kiến bằng văn bản, họp tổ chức lẩy ỷ kiến 
trực tiếp, kế thừa ỷ kiến của các cơ quan đã có văn bản trong quá trình lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, báo các đề xuẩt chủ trương đầu tư,...); chỉ lay ý kiến của các 
cơ quan có liên quan trực tiếp đến nôi dung cần thẩm định theo quy định pháp luật. 

2.4. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

- Chủ đông, tích cực hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện xác định giá 
đất cụ thể và áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn Thành phô. 

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt đông Tổ Công tác rà soát, giải 
quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chủ trì, 
phôi hợp với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhằm 
đảm bảo có mặt bằng sạch để thi công, không để tình trạng dự án bị đình trệ do chậm 
bàn giao mặt bằng. 

2.5. Sở Xây dựng: 

- Theo dõi, cập nhật tiến đô thực hiện các dự án, theo đó chủ trì, phôi hợp, đôn 
đôc các đơn vị và ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phô Thủ Đức tháo gỡ 
kịp thời vướng mắc về quy hoạch và xác định cụ thể các môc thời gian hoàn thành 
đôi với từng dự án, đảm bảo tiến đô giải ngân các dự án theo kế hoạch đề ra. 

- Phôi hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đẩy nhanh thủ tục phê 
duyệt 04 dự án BOT trên đường hiện hữu thực hiện theo Nghị quyết sô 
98/2023/QH15, dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án Nạo vét, cải tạo môi 
trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh và bàn giao ranh cho các địa phương thực 
hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

2.6. Kho bạc Nhà nước khu vực II: 

- Tích cực hướng dẫn các chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc 
nơi mở tài khoản thành phần, sô lượng hồ sơ thanh toán theo quy định; Chỉ đạo hệ 
thông tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân 
theo đúng quy định tại Nghị định sô 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về quản lý, thanh quyết toán các dự án sử dụng vôn đầu tư công; 

- Chủ đông phôi hợp với Sở Tài chính đôn đôc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh 
chóng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân, hồ sơ thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn 
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thành, nộp trả ngân sách (nếu có), khi đủ điều kiện theo quy định. 

2.7. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài 
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước Khu vực II hằng tháng 
tham mưu, đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân là 
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có tỷ lệ giải ngân 
thấp và các đơn vị chậm trễ thực hiện các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng tới tiến 
độ giải ngân. 

2.8. Các sở, ban, ngành Thành phố: 

- Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự 
án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra 
phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã được bố trí vốn; khẩn trương hướng dẫn 
chi tiết các hồ sơ trình duyệt không đáp ứng các quy định, tránh xảy ra tình trạng phải 
thực hiện trình, thẩm định nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân của dự 
án. 

- Phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chủ quản, theo dõi, giám 
sát chặt chẽ quá trình triển khai của các chủ đầu tư. Theo dõi tiến độ triển khai thực 
hiện dự án, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư và chủ động phối hợp các cơ quan có liên 
quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh các dự án thuộc lĩnh vực, địa 
bàn do cơ quan, đơn vị mình phụ trách, kịp thời đề xuất các giải pháp đối với các vấn 
đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

3. Tổ chức thực hiên 

3.1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các chủ đầu tư tập trung quán triệt, khẩn trương 
tổ chức triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này. Chịu 
trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này. 

3.2. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này, kịp thời báo cáo ủy ban 
nhân dân Thành phố những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

3.3. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính 
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trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vân 
động hướng dẫn người dân ủng hộ triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 
các dự án đầu tư công trên địa bàn./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Được 
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